
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 17, SOÁ X1-2014 

 Trang 27 

Tăng cường hợp tác, tận dụng khả năng 

tư vấn và hỗ trợ tri thức, công nghệ của 

cộng đồng quốc tế để nâng cao hiệu quả 

hoạt động điều tra, nghiên cứu, đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ phát triển và bảo 
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TÓM TẮT: 

Báo cáo tập trung phân tích, đánh giá  

những hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên 

cứu biển Đông của Việt Nam trong thời gian 

qua và mạnh dạn đề xuất, trao đổi một số 

vấn đề liên quan đến giải pháp hợp tác, lồng 

ghép các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, 

điều tra trên biển Đông của Việt Nam vào 

các Chương trình nghiên cứu Hải dương học 

của khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình 

Dương và trên toàn thế giới. Đây là vấn đề 

rất cấp thiết không chỉ xuất phát từ các yêu 

cầu thực tiễn, mà còn để tạo ra vị thế, nâng 

cao tầm vóc, uy tín của Việt Nam trong điều 

tra, nghiên cứu và đào tạo về hải dương học 

ở khu vực và quốc tế. Đặc biệt đó là nhu cầu 

cấp thiết trong công tác chuẩn bị cơ sở khoa 

học, kinh tế, xã hội và nguồn nhân lực phục 

vụ phát triển và bảo vệ Biển Đông trong bối 

cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. 

Từ khóa: hợp tác, tư vấn, hỗ trợ tri thức, nguồn nhân lực, Biển Đông 

Biển và Đại dương càng ngày càng đóng vai 

trò quan trọng trong sự phát triển, không chỉ đối 

với Việt Nam hay các nước trong khu vực mà 

còn mang tính toàn cầu. Các cường quốc, các 

nước có biển đều tập trung xây dựng chiến lược, 

chính sách nhằm khai thác tối đa vùng biển và 

đại dương với quan điểm phải chủ động, tiếp thu 

những thành quả văn minh của các nước trên thế 

giới về đại dương, kết hợp mục tiêu phát triển với 

nhu cầu  thực tiễn của quốc gia, có tính đến 

những đặc điểm cơ bản của khu vực và thế giới, 

trên cơ sở xác định rõ những lợi thế, những thách 

thức ở tầm chiến lược và theo các nguyên tắc cơ 

bản là thịnh vượng, nhân ái, hòa bình, tránh 

xung đột, cướp bóc, lấn chiếm vùng biển, thiết 

lập môi trường ổn định lâu dài [1,4,8]. Đó là 

những nhiệm vụ có nhiều thách thức nhưng có 

tính thời đại, nhất là trong bối cảnh phức tạp của 

Biển và Đại dương hiện nay. Riêng đối với Viêt 

Nam, quốc gia có nhiều tiềm năng và lợi thế về 

Địa Chiến lược, Địa Chính trị và Địa Kinh tế liên 

quan đến biển, việc làm hết sức cấp thiết trước 
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mắt là phải nâng cao nhận thức, không chỉ ở cấp 

chiến lược mà còn đối với toàn thể cộng đồng 

trong nước cũng như quốc tế nhằm đạt được sự 

“hiểu và thấu hiểu” [9] các vấn đề ở Biển Đông 

(hộp thông tin 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhu cầu và thách thức của hợp tác quốc tế 

trong điều tra, nghiên cứu khoa học và đào tạo 

về Hải Dương học biển Đông 

Chiến lược biển 2007 và Luật biển Việt Nam 

2012 đã thể hiện ý chí của toàn dân tộc trong 

phát triển và bảo vệ biển Đông một cách toàn 

diện, bao gồm các mặt chính trị, kinh tế, ngoại 

giao, quân sự và khoa học-công nghệ. Đó là 

những văn bản pháp lý, định hướng phát triển 

biển nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ 

biện chứng giữa đất liền và biển cả, giữa kinh tế, 

xã hội và quân sự, giữa trước mắt và lâu dài. Các 

văn bản trên là cẩm nang chỉ đạo xây dựng các kế 

hoạch khai thác, sử dụng và quản lý không gian, 

tài nguyên, môi trường ven bờ, biển khơi và hải 

đảo, là cơ sở để xây dựng chính sách biển và huy 

động tổng lực tất cả những khả năng thực hiện. 

Đó là phương châm chỉ đạo giáo dục, nâng cao ý 

thức biển cho toàn dân, là động lực khơi thông 

năng lực tổng thể trong công cuộc xây dựng Việt 

Nam thành một quốc gia biển hùng mạnh. Để trở 

thành quốc gia biển hùng mạnh, Việt Nam không 

thể chỉ đơn thuần dựa vào các điều kiện tự nhiên 

và sản phẩm biển ưu thế một cách thụ động như 

hiện nay, mà phải chủ động xây dựng một nền 

kinh tế biển tổng hợp, có hàm lượng trí tuệ cao, 

có tính cạnh tranh cao trên cơ sở vận dụng các lợi 

thế “trời cho” về Địa Chiến lược, Chính trị, Kinh 

tế của biển Đông [1,8]. Việt Nam cần phải có 

những chính sách hợp lý trong phát triển và quản 

trị biển, đặc biệt là tập trung xây dựng tiềm lực 

tài chính, khoa học, công nghê, quân sự và ngoại 

giao. Do đó, cần tăng cường sự hợp tác giữa các 

nước phù hợp với lợi ích của Việt Nam trong 

khuôn khổ Công ước luật biển Liên Hợp Quốc. 

Đặc biệt, các mặt khoa học, công nghệ, giáo dục 

đào tạo và bảo vệ môi trường, sinh thái phải được 

quan tâm đúng mức [2,3]. Thêm vào đó, những 

nhận thức mới về đặc trưng mang tính thời đại 

Hộp thông tín 1:    Các vấn đề cần “thấu hiểu” ở Biển Đông [6].  

1. Biển Đông là một trong những con đường hàng hải quan trọng nhất với hơn một nửa 

tuyến đường chở dầu của thế giới; 

2. Các bản đồ mà các tàu lớn hay sử dụng hiện còn nhiều lỗi sai; 

3. Các quốc gia ven biển hoàn toàn thiếu khả năng ứng phó với ô nhiễm và tìm kiếm, cứu 

hộ; 

4. Có 500 triệu người phụ thuộc vào Biển Đông với 80% lượng protein họ cần hàng ngày; 

5. Việc đánh bắt cá hầu như không được kiểm soát ở một số khu vực, việc sử dụng kỹ thuật 

đánh bắt cá bất hợp pháp diễn ra ở khắp nơi; 

6. Các hệ thống đá ngầm bị phá huỷ do đánh cá bất hợp pháp và việc xây dựng các đảo nhân 

tạo; 

7. Sự đa dạng sinh học của biển có giá trị vô cùng to lớn: nó cung cấp ¼ lượng  năng suất 

sinh học sơ cấp toàn đại dương; 

8. Tất cả các cuộc đàm phán về trữ lượng dầu khổng lồ chỉ nhằm mục đích đầu cơ; 

9. Khủng hoảng môi trường, sinh thái và mất an ninh cho con người là những mối nguy cơ 

tiềm ẩn. 
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của biển, đại dương đã gợi mở, bắt buộc chúng ta 

phải có những ứng xử linh hoạt và phù hợp với 

thông lệ quốc tế [4,5 ]. Khác với phát triển trên 

đất liền là mang tính hướng nội, sự phát triển trên 

biển và đại dương đòi hỏi phải có tư duy mở, coi 

trao đổi, thương mại là gốc rễ, là căn nguyên để 

phát triển. Kinh tế biển cần dựa vào thị trường 

khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, việc hợp tác 

không đơn giản và thuận lợi, không chỉ có lợi ích 

mà còn kéo theo nhiều vấn đề và hệ lụy [1]. Hợp 

tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo 

liên quan đến Biển Đông trong bối cảnh hiện nay 

đang đối mặt với 4 thách thức cơ bản [6] : - Biển 

Đông đang là một trong những trung tâm phát 

triển năng động nhất của thế giới. Biển Đông là 

không gian chiến lược của khu vực Đông Nam Á 

và thế giới, là một trong bốn vùng biển “nhạy 

cảm” nhất về các mối quan hệ quốc tế hiện nay.   

- Còn có những hạn chế về năng lực tài chính, 

công nghệ, chấp pháp... nên nhiều nước, trong đó 

có Việt Nam, chưa thể triển khai các cơ chế hợp 

tác điều tra, nghiên cứu đại dương và biển như 

mong muốn.  

- Việc “chính trị hóa” an ninh biển khiến khả 

năng hợp tác chung trở nên khó khăn hơn. Rõ 

ràng do chủ quyền và lợi nhuận kinh tế quá được 

coi trọng với các quốc gia nên biển và đại dương, 

đặc biệt là không gian, môi trường, tài nguyên, 

đã không được bảo vệ, quản trị và khai thác sử 

dụng một cách thích đáng, bình đẳng. Nhưng 

việc giải quyết thách thức này lại không đơn 

giản, vì trước hết các bên liên quan phải trả lời 

được hàng loạt câu hỏi như khu vực hợp tác điều 

tra, nghiên cứu, khai thác ở đâu, với những đối 

tác nào, trong lĩnh vực nào và cơ chế hợp tác, 

chia sẻ thông tin ra sao. 

- Chưa từng tồn tại trên thực tế một mô hình 

hợp tác điều tra, nghiên cứu biển hiệu quả, hài 

hòa các mục tiêu và chính sách giữa các bên liên 

quan.  

2. Hoạt động điều tra, nghiên cứu biển Đông 

của Việt Nam và sự ghi nhận, hợp tác của 

quốc tế 

Hoạt động điều tra, nghiên cứu phục vụ khai 

thác và quản lý Biển Đông của Việt Nam có thể 

chia làm 2 giai đoạn trước và sau năm 1922 với 

mốc lịch sử của ngành hải dương học là việc 

thành lập Sở Nghề cá Đông Dương và Hải học 

viện Nha Trang, tiền thân Viện Hải dương học 

ngày nay. Giai đoạn trước 1922, nhiều tư liệu 

liên quan đến việc khảo cứu, phương thức khai 

thác Biển Đông của các triều đại phong kiến Việt 

Nam đã được các học giả  nước ngoài ghi nhận, 

trích dẫn. Giai đoạn sau 1922, hàng loạt hoạt 

động hợp tác quốc tế trong điều tra, nghiên cứu, 

đào tạo về hải dương học biển Đông đã được 

Việt Nam tiến hành có kết quả. 

2.1. Những tư liệu về hoạt động khảo cứu, 

khai thác, quản lý biển Đông của các triều đại 

phong kiến Việt Nam và ghi nhận của học giả 

nước ngoài 

Điều may mắn lớn đối với dân tộc Việt Nam 

hiện nay là các thế hệ ông cha trước đây đã sớm 

có những nhận thức về vai trò chiến lược của 

Biển Đông cùng với hệ thống đảo, quần đảo 

trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh 

lãnh hải. Những tư liệu mô tả, ghi chép, khảo 

luận liên quan đến Biển Đông, kể cả các hải đảo 

ngoài khơi như Bãi cát vàng (Hoàng Sa), Trường 

Sa… đã được tìm thấy trong quyển Hồng Đức 

Bản Đồ (Lê Thánh Tông, 1460 - 1497) từ thế kỷ 

XV và tiếp tục về sau,[10,11], (hộp thông tin 2). 

Đến thế kỷ XVII, những ghi chép của các học giả 

Việt Nam về biển Đông, về cách tổ chức khai 

thác và bảo vệ chủ quyền đã được các học giả 

nước ngoài tham khảo, nghiên cứu, ghi nhận và 

công bố (J. B. Chaigneau,1820; M.A. Dubois de 

Jancigny,1830; trích dẫn  theo Từ Đặng Minh 

Thu [10 ]) 
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Đó là những tài liệu lịch sử quý báu về nghiên 

cứu Biển Đông của các học giả Việt Nam và 

những khảo luận, đánh giá của các học giả quốc 

tế. Điều này cho thấy, các học giả nước ngoài đã 

coi trọng các giá trị nghiên cứu về Biển Đông của 

Việt Nam đối với thế giới. Như một số học giả 

nước ngoài đã xác nhận, các tài liệu lịch sử Việt 

Nam đã ghi nhận các quần đảo ngoài khơi là 

phên dậu, là trường thành phòng thủ của quốc gia 

Việt Nam: “Vạn Lý Trường Sa nằm giữa biển. 

Chiều dài của quần đảo khoảng vài chục ngàn 

dặm. Nó là bức màn phòng thủ phía ngoài của An 

Nam” (quyển Hải Lục của Vương Bỉnh Nam 

(1820-1842), trích dẫn theo Samuels, note 31, tr. 

38 [10] ). Có thể coi đó là những thông tin quan 

trọng, có giá trị lịch sử trong viêc hợp tác khảo 

sát và khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh 

hải Biển Đông của cha ông chúng ta. Đáng tiếc là 

hiện nay, chúng ta còn chưa tổng kết, khảo cứu 

một cách đầy đủ những văn bản lịch sử có liên 

quan đến Biển Đông mà lịch sử để lại. 

2.2. Kết quả hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, 

đào tạo về hải dương học biển Đông 9 thập kỷ 

qua 

Kể từ sau 1922, Biển Đông đã được khảo sát, 

điều tra nghiên cứu tương đối đồng bộ, hoàn 

thiện theo các quan điểm Hải dương học hiện đại 

với sự hợp tác quốc tế rộng rãi. Ngay sau khi 

thành lập, Hải học viện Nha Trang đã tổ chức 

hợp tác khảo sát về hải dương học các vùng biển 

ven bờ, vịnh Bắc bộ, vịnh Thái Lan, các quần đảo 

Hoàng sa và Trường Sa; đánh giá các nguồn lợi, 

tài nguyên và xác lập chủ quyền trên biển Đông. 

Ngay từ những năm 1935-1936, Hải học viện 

Nha Trang đã cung cấp những dữ liệu để xây 

dựng bộ luật bảo vệ nguồn lợi cá nước ngọt ở 

Campuchia [1]. Đến nay viện đã bổ sung nhiều 

thông tin hải dương học có giá trị học thuật cao 

về các quá trình động lực đặc thù ven biển nhiệt 

đới như hiện tượng nước trồi ở Nam Trung bộ; 

hệ thống dòng chảy Tây Biển Đông; các quá 

trình động lực ven biển; vai trò của hệ thống sông 

Hồng, sông Mê kông đối với Biển Đông; quá 

trình tương tác biển-lục địa; địa hình đáy thềm 

lục địa; kiến tạo; đặc điểm lớp trầm tích bề mặt 

biển Đông; các chế độ thủy địa hóa; về đa dạng 

sinh học biển; các hệ sinh thái đặc trưng và ứng 

dụng trong phát triển, bảo vệ nghề cá và nuôi 

trồng hải sản nhiệt đới… Đã đề xuất 3 trạm đo 

mực nước biển toàn cầu trong vùng biển thuộc 

chủ quyền của Việt Nam gồm trạm Quy Nhơn 

thuộc vùng ven bờ và 2 trạm ở Trường Sa và 

Hoàng Sa thuộc vùng biển khơi, tương ứng với 2 

trạm khí tượng của Việt Nam đã được xây dựng 

từ năm 1949 trong chương trình “Thiết lập hệ 

thống trạm đo mực nước toàn cầu” (GLOSS). 

Trạm Quy Nhơn với số hiệu 75 đã được xếp là 

Hộp thông tin 2 : Một số ấn phẩm lịch sử về khảo cứu Biển Đông cùng các đảo vùng khơi  và 

cách tổ chức khai thác, bảo vệ của các triều đại phong kiến Việt Nam [10,11]. 

Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư hay Toàn tập An Nam Lộ (1686); Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quí 

Đôn (1776); Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú (1821); Hoàng Việt Địa Dư 

Chí (1833); Đại Nam Thực Lục Chính Biên Tiền Biên, đệ nhất đến đệ tam kỷ (1848, 1864,1879); 

Châu Bản Triều Nguyễn (đặc biệt tập tấu của bộ Công ngày 12 tháng 12, năm Minh Mạng thứ 17 

(1836), có nói đến việc sai đội thuỷ binh Phạm Hữu Nhật ra Hoàng Sa cắm mốc và đặt bia chủ 

quyền, việc này thành lệ hàng năm, như nói trong Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ (1851); 

Đại Nam Nhất Thống chí (1882, 1910).  
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trạm loại I trong mạng lưới toàn cầu. Việt Nam 

đã chủ trì biên vẽ các mảnh bản đồ độ sâu số 3.6 

và 3.11 (vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa) trong 

chương trình biên vẽ bản đồ độ sâu vùng biển 

Tây Thái Bình Dương (IBCWP). Với sự hợp tác 

của Cục Bản đồ Nhà Nước, Đoàn đo đạc bản đồ 

Hải Quân, Viện Khoa Học & Công nghệ Việt 

Nam đã hoàn thành biên vẽ hai mảnh bản đồ 3.6 

và 3.11 đúng quy định, đạt chất lượng cao, sau 

khi nghiệm thu (1996, 1999) đã được trưng bày ở 

hội thảo về Chương trình IBCWP ở Hàng Châu, 

Trung Quốc vào các năm 2000 và 2004 [1]. 

Trong Chương trình Tảo gây hại (HAB Viet), 

Việt Nam đã công bố thành phần loài chủ yếu 

của Tảo độc trong vùng biển ven bờ Việt Nam, 

bước đầu có được dữ liệu về phân bố, sự xuất 

hiện, độc tính của những loài quan trọng. Việt 

Nam đã cung cấp, công bố dữ liệu thu được qua 

hoạt động quan trắc trong từng giai đoạn về hiện 

trạng và xu thế biến động của các rạn san hô ở 

từng khu vực biển Đông trong các sách chuyên 

khảo xuất bản hàng năm của Chương trình quan 

trắc rạn san hô toàn cầu (GCRMN). Hiện nay, 

các nhà hải dương học Việt Nam đang tham gia 

vào Ban điều hành 7 dự án nghiên cứu khoa học 

biển của khu vực Tây Thái Bình Dương 

(WESTPAC). Đó là các dự án “Nở hoa của tảo 

gây hại ở vùng Tây Thái Bình Dương”; “Viễn 

thám trong quản lý tổng hợp vùng bờ”; “Ứng 

phó với các nguy cơ ở vùng biển do biến đổi khí 

hậu vùng Tây Thái Bình Dương”; “Trầm tích 

sông đổ ra Biển Đông”; “Đa dạng sinh học vùng 

biển ven bờ và bảo tồn ở Tây Thái Bình Dương”; 

“Rạn san hô dưới tác động của khí hậu và nhân 

sinh”  và “Bảo đảm an toàn thực phẩm do độc tố 

của sinh vật biển” [1].  

Trong số các dự án trên có một số dự án triển 

khai điều tra, nghiên cứu tại vùng biển ven bờ 

nước ta. Trong các báo cáo dự án đã có những 

đánh giá cao về sự hợp tác của Việt Nam. Trung 

tâm dữ liệu biển thiết lập ở viện Hải dương học 

được Ủy ban chương trình Hải dương học Liên 

chính phủ (IOC) coi là Trung tâm dữ liệu Biển 

(NODC) của Việt Nam từ năm 2002. Cho đến 

nay, trung tâm dữ liệu Biển tại Viện Hải dương 

học đã tập hợp được toàn bộ số liệu có từ năm 

1934 của hơn 2.881 chuyến khảo sát với hơn 

149.455 trạm  đo của vùng Biển Đông và kế cận 

với những yếu tố hải dương học thuộc các lĩnh 

vực khí tượng, thủy văn, hóa học, mực nước, 

dòng chảy, địa chất, nhiễm bẩn môi trường, động 

vật phù du, động vật đáy, thực vật phù du, thực 

vật đáy, trứng cá, cá con [1].  

Sơ bộ thống kê, đến nay Việt Nam, thông qua 

hợp tác song phương và đa phương, đã triển khai 

trên 50 dự án điều tra, nghiên cứu biển Đông có 

quy mô lớn với 15 quốc gia (phụ lục bảng 1). 

Qua quá trình hợp tác quốc tế, Việt Nam cũng đã 

rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý [1,5]. 

Đặc biệt, về phương thức tổ chức, bước đầu ta đã 

đạt được một số thỏa thuận quan trọng trong hợp 

tác nghiên cứu các vấn đề mà quốc tế cùng quan 

tâm (hộp thông tin 3).  
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Trong quá trình hợp tác, bên cạnh việc học hỏi 

và tiếp thu được những thành tựu khoa học, công 

nghệ, cách tổ chức điều tra, nghiên cứu và đào 

tạo nguồn nhân lực của các nước tiên tiến, từ các 

chuyên gia nước ngoài, chúng ta cũng đã có 

những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của 

ngành hải dương học hiện đại, nhất là những tri 

thức về vùng biển ven bờ, vùng biển khơi, cùng 

với hệ thống hải đảo nhiệt đới về bảo vệ đa dạng 

sinh học, môi trường. Sự tham gia tích cực hợp 

tác vào các hoạt động khoa học của ngành hải 

dương học nước ta đã mang lại cho nước ta 

những kết quả có ý nghĩa, từng bước hội nhập và 

nâng cao vị thế Việt Nam trong cộng đồng hải 

dương học thế giới.  

Về đào tạo, trong lịch sử phát triển Hải dương 

học Việt Nam, từ những năm 1957-1967 Hải học 

viện Nha Trang đã được UNESCO sử dụng như 

một trung tâm đào tạo về khoa học biển cho châu 

Á [1]. Trong những năm gần đây, phối hợp với 

các tổ chức quốc tế, Viện Hải dương học Nha 

Trang và một số trường Đại học đã mở những lớp 

học “mùa hè” dành cho các nhà hải dương học trẻ 

trên thế giới. Việt Nam cũng đã đăng cai tổ chức 

nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế về huy động tri 

thức phục vụ phát triển bền vững như Hội thảo 

khoa học quốc tế “Tài nguyên môi trường ven 

biển” (Hà nội, 1992), Hội nghị Toàn cầu lần thứ 

4 về Đại dương, Vùng bờ và Hải đảo (Hà nội, 

2008), Hội nghị quốc tế biển Đông (Nha Trang, 

9/2012), tài trợ và chủ trì hội nghị thường kỳ lần 

thứ VI của phân ban Tây Thái Bình Dương 

(IOC/WESTPAC-VI, Nha Trang 5/2005). Đặc 

biệt là Việt Nam đã đăng ký đăng cai và được 

IOC/WESTPAC chọn là nước chủ trì Hội nghị 

khoa học biển lần thứ IX khu vực Tây Thái Bình 

Dương vào năm 2014 [1]. Việt Nam cũng đã đón 

tiếp và làm việc với nhiều đoàn khoa học của các 

nước trên thế giới để thỏa thuận các chương trình 

hợp tác song phương, đa phương, phát triển các 

dự án khoa học trong các chương trình của 

IOC/UNESCO, WESTPAC và thảo luận về khả 

năng xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 

Hộp thông tin 3:  Những thoả thuận đạt được về các vấn đề hợp tác nghiên cứu [6]        

Bảo vệ đa dạng sinh học; 

Giám sát mức nước biển dâng; 

Trao đổi thông tin và dữ liệu về nghiên cứu khoa học biển; 

Giám sát môi trường biển; 

Chuẩn hoá các quy chuẩn giáo dục và đào tạo thuỷ thủ; 

Nghị định thư khu vực về trao đổi dữ liệu và thông tin về thuỷ văn học; 

Một bản khảo sát thuỷ văn chung các địa điểm ở Biển Đông; 

Các khu vực hợp tác biển bao gồm các mô hình khác nhau về việc khai thác dầu mỏ ở các 

vùng ngoài khơi chung; 

Hoà hợp các luật và chính sách về môi trường biển; 

Ước tính dự trữ lượng cá; 

Trao đổi thông tin về các nguồn tài nguyên vô sinh không có hydrocacbon; 

Các vấn đề nổi lên từ thực trạng “nửa kín” của Biển Đông được nêu ở Điều 123 Công ước 

Luật Biển; 

Các quy tắc để thúc đẩy sự bảo vệ và bảo tồn môi trường biển. 
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biển trong khuôn khổ của IOC/UNESCO tại Việt 

Nam.  

3. Một số đề xuất 

3.1. Tổ chức tổng kết, đánh giá các hoạt động 

hợp tác về nghiên cứu, đào tạo hải dương học 

của nước ta 

Hải dương học là chuyên ngành khoa học về 

biển, là cơ sở khoa học phục vụ phát triển kinh 

tế, xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Như trên 

đã nêu, các hoạt động điều tra, khảo cứu về biển 

Đông đã được các triều đại phong kiến nước ta 

tiến hành khá sớm trong lịch sử, đặc biệt từ 

những năm đầu thế kỷ XX đến nay số lượng công 

trình nghiên cứu là rất đáng kể. Việc sưu tầm, 

thống kê, phân tích, tổng kết đánh giá một cách 

khoa học, hệ thống các tư liệu đó cần được tiến 

hành với quy mô là một chương trình cấp quốc 

gia.    

3.2. Điều chỉnh hợp lý hướng nghiên cứu và 

đào tạo về hải dương học 

Đến nay, theo thống kê sơ bộ, Việt Nam đã 

công bố hơn 2.000 bài báo, sách chuyên khảo, 

giáo trình về Biển Đông ở trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là hơn 80 % các ấn 

phẩm, tài liệu đó gắn với các kết quả nghiên cứu 

khoa học tự nhiên và công nghệ, chỉ có gần 20 % 

công trình liên quan đến khoa học xã hội, nhân 

văn, kinh tế và luật biển. Xu thế hiện nay của thế 

giới là các nước đều tập trung đẩy mạnh nghiên 

cứu các vấn đề liên quan đến khoa học xã hội, 

nhân văn, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ 

quyền, thể chế, chính sách, các giải pháp quản trị 

và những vấn đề ứng xử theo luật pháp về Biển 

[8,9]. Điều này buộc chúng ta cũng phải có 

những thay đổi trong phương thức nghiên cứu và 

đào tạo nguồn nhân lực biển, cần chuyển hướng 

ưu tiên hợp lý sang lĩnh vực nhân văn, chính 

sách, pháp luật, kinh tế, văn hóa và môi trường 

[8,9].  

Việt Nam được đánh giá là đã có chú ý nhiều 

tới việc đào tạo nguồn nhân lực biển. Tuy nhiên 

phần lớn nguồn nhân lực biển nước ta chỉ được 

đào tạo ở nước ngoài với chỉ một số lĩnh vực 

chuyên sâu. Với điều kiện cơ sở vật chất, kinh 

nghiệm và vị thế hiện có, Việt Nam nên đẩy 

mạnh đào tạo nhân lực biển trong nuớc với nhiều 

chuyên ngành khác nhau, bao gồm khoa học tự 

nhiên, công nghệ và xã hội, nhân văn.., trong đó 

có việc hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo 

nguồn nhân lực biển trong khuôn khổ của 

IOC/UNESCO tại Việt Nam. Đặc biệt, trước mắt, 

tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia  nghiên cứu, 

phân tích, giới thiệu và có khả năng xuất bản, 

công bố rộng rãi ở trong và ngoài nước những 

chứng cứ pháp lý về quyền chủ quyền của Việt 

Nam ở Biển Đông. 

3.3. Định hướng các nhiệm vụ hợp tác nghiên 

cứu biển  

Dựa trên cơ sở phân tích nhu cầu, hiện trạng 

phát triển và các mục tiêu đặt ra cũng như các 

thách thức về môi trường, khai thác tài nguyên, 

nguồn lợi và bảo vệ chủ quyền ở biển Đông, các 

nhà hải dương học mong muốn các cơ quan Quản 

lý phối hợp, chỉ đạo, đề xuất một số chính sách  

hỗ trợ thiết thực như thành lập quỹ tài trợ cho các 

nghiên cứu cấp bách, các hội thảo khoa học quốc 

tế có định hướng về Biển Đông, các xuất bản  

trên các tạp chí quốc tế danh tiếng…Trước mắt, 

triển khai một số nhiệm vụ, mang tính lồng ghép, 

hợp tác giữa các chương trình nghiên cứu biển 

của Việt Nam vào khung chiến lược hoạt động 

trung hạn của quốc tế, cụ thể là của IOC [7] trong 

những năm tới, gồm:  

- Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu toàn 

cầu và giải pháp ứng phó  

- Cảnh báo và giảm thiểu tác hại của  thiên tai  

- Giữ gìn sức khỏe các hệ sinh thái đại dương. 



SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 17, No.X1-2014 

Trang 34 

- Xây dựng thể chế và chính sách phục vụ quản 

lý bền vững môi trường, tài nguyên vùng ven bờ, 

vùng biển, đại dương và hải đảo. 

4. Kết luận 

Việt Nam tự thân vận động và thông qua hợp 

tác quốc tế đã tập trung triển khai có hiệu quả 3 

công tác chuẩn bị cho công cuộc khai thác và bảo 

vệ chủ quyền Biển Đông. Đặc biệt là đã tăng 

cường hợp tác quốc tế, khu vực để triển khai 

nghiên cứu, điều tra cơ bản các quá trình hải 

dương học, sự tương tác của chúng, đánh giá giá 

trị kinh tế, tài nguyên, môi trường biển và nâng 

cao vai trò quản trị phát triển, bảo vệ chủ quyền 

biển khơi, ven bờ và hải đảo. Sự kết hợp, lồng 

ghép các nhiệm vụ của Việt Nam với chương 

trình ưu tiên đang thực hiện của thế giới không 

chỉ giúp chúng ta có thêm thông tin, kinh 

nghiệm, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, rút 

ngắn được thời gian chuẩn bị cho công cuộc khai 

thác, bảo vệ biển Đông mà còn giúp ta tạo ra thế 

đứng và uy tín trong nghiên cứu hải dương học ở 

khu vực và quốc tế.  
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0

1 

Khảo sát nguồn lợi cá biển hồ ở Campuchia, vùng hạ 

lưu và cửa sông Mêkông và sông Bassac 

Tàu De Lanessan, 1925 – 26 

 

0

2 

Nguồn lợi cá vịnh Thái Lan và Biển Hồ của 

Campuchia 

Tàu De Lanessan, 1926-1927 

0

3 

Hệ dòng chảy biển Đông và vịnh Thái Lan Julee Michelet và De Lanessan, 1928-1929 

0

4 

Khảo sát biển ven bờ Nam Bộ, Nam Trung Bộ về nhiệt 

học và dòng chảy và theo dõi ảnh hưởng của chế độ gió 

mùa Đông Bắc 

Tàu de Lanessan, 1933-1934 

0

5 

Khảo sát thủy văn ở mặt cắt: Nha Trang - đảo Lý Sơn - 

Vũng Tàu – Nha Trang 

De Lanessan 1935-1936, 1937-1938. 

0

6 

Khảo sát  quần đảo Hoàng Sa và đề xuất phương án 

quản lý, khai thác 

Tàu De Lanessan  tháng 6/1925, tháng 6-

7/1926, tháng 5-6/1931 và tháng 10/1935, 

bằng tàu La Marne vào tháng 10/1937, La 

Charante tháng 7/1953 

0

7 

Điều tra, khảo sát tổng hợp vùng biển Nam Việt Nam 

và Vịnh Thái Lan. Đào tạo nguồn nhân lực, Chương 

trình NAGA 

Viện Hải dương học  Scripps-ĐH California, 

Hoa Kỳ; Hải quân Hoàng gia Thái Lan, 1959-

1960 

0

8 

Chương trình hợp tác Việt Trung điều tra cơ bản tổng 

hợp vịnh Bắc Bộ, Đào tạo nguồn nhân lực, 

Đoàn Khảo sát Biển vịnh Bắc Bộ và 

UBKHKT nước CHND Trung Hoa, 1959-

1963 

0

9 

Nghiên cứu dòng Kuroshio và những vùng lân cận”. 

Chương trình CSK. 

UNESCO tài trợ với sự tham gia của 11 nước: 

Nhật, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, 

Malaysia, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan, 

Việt Nam, Philippine, Liên Xô.  1965-1977 

1

0 

Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học 

Liên Xô và Viện Khoa học Việt Nam về Khoa học 

biển.Đào tạo nguồn nhân lực, 

 

Viện Hải Dương Học Thái Bình Dương, Viện 

Sinh học biển, Phân viện Viễn Đông, Viện 

Hình thái Tiến hóa và Sinh học Động vật 

Maxcơva.Viện Hải dương học, Viện Địa lý, 

Viện HLKH Liên Xô. 

Tàu Kalisto, Berill, Vinogradov, 

Nhesmeanov,NCB-03, NCB- 04, 1980-1990 

1 Chương trình hợp tác về khoa học biển với Asean- Canada, EVS Environmental Consultants, 
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1 Canada 1991-2000 

1

2 

Hệ sinh thái cửa sông Mê kông Hiệp hội Cousteau, tàu Calypso, Pháp, 1992 

1

3 

Chương trình hợp tác Việt Nam-Pháp : 

- Nghiên cứu ảnh hưởng nuôi tôm nhiệt đới đối với môi 

trường ở đồng bằng sông Cửu Long – STD3 

- Bền vững môi trường trong nuôi trồng thủy sản nước 

lợ đồng bằng sông Cửu Long -  GAMBAS 

- Đào tạo nguồn nhân lực, 

Viện Nghiên cứu và Khai thác Biển 

(IFREMER), Pháp; EU, 1994 -1997; 2001 - 

2003 

1

4 

Nguồn lợi cá Biển Đông SEAFDEC surveys (Viet Nam, Japan, 

Thailand & Malaysia) , tàu Biển Đông, Tàu 

Đông Nam 01, tàu SEAFDEC  1995-2009 

1

5 

Chương trình hợp tác về Khoa học Biển Việt Nam-

Thụy Điển 

Đào tạo nguồn nhân lực, 

SIDA/SAREC, 1996-2011 

1

6 

Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về khoa học biển JIMSTEF, Nhật, 1996-2011 

1

7 

Khảo sát chủ yếu về các yếu tố điều kiện tự nhiên ở 

khu vực cửa Vịnh Thái Lan trên 76 trạm từ Malaysia 

sang tới khu vực Cà Mau của Việt Nam. 

Dự án khu vực WESTPAC, tàu KD Perantau 

của Cục Thủy văn Hải quân Hoàng gia 

Malaysia. Có 18 nhà khoa học Malaysia, Thái 

Lan, Việt Nam và Campuchia tham gia, tháng 

8/1999 

1

8 

Nghiên cứu san hô và khí hậu thời kỳ cổ đại vịnh Nha 

Trang 

Hội nghiên cứu san hô thế giới, tàu Heraclitus, 

1999 

1

9 

Hợp tác Việt Nam-Ấn  Độ : Quản lý Tổng hợp, Nguồn 

lợi phi sinh vật, Xói lở bồi tụ.Đào tạo nguồn nhân lực, 

Viện Hải dương học Quốc gia, Ấn độ, 2000-

2002 

 - Chương trình hỗ trợ mạng lưới các khu bảo tồn biển ở 

Việt Nam do Đan Mạch tài trợ - các chuyến điều tra tại 

vùng biển vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc; -

Sự nở hoa của Tảo gây hại 

- Đào tạo nguồn nhân lực, 

DANIDA, Đan Mạch 

2000 - 2007 

 

2

0 

Ngăn chặn suy thoái môi trường biển Đông và vinh 

Thái Lan, hợp phần rạn san hô 

Dự án UNEP/GEF biển Đông, 2002 - 2008 

2

1 

Chương trình hợp tác Việt Nam-CHLB Đức về khoa 

học biển. Đào tạo nguồn nhân lực, 

 

Viện HDH (IFM), ĐH Hamburg, Đại học 

Bremen, CHLB Đức. 2003-2012 

2 Chương trình hợp tác Việt – Nga nghiên cứu Biển nhiệt Viện Hải dương học, Viên Sinh vật Biển, Viện 
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2 đới Việt Nam. Đào tạo nguồn nhân lực, Hóa học Hợp chất thiên nhiên, Phân viện Viển 

Đông, Viện HLKH Nga, tàu Bogorov, 

Oparil…1995-2011 

2

3 

Viet Nam – Philippines : Nghiên cứu, điều tra đa dạng 

sinh học & địa động vật, cấu trúc và chức năng các 

HST rạn san hô, thảm cỏ biển, nước trồi đặc trưng các 

quá trình hải dương học; tính chất của tài nguyên sinh 

vật và phi sinh vật;  sinh lý – sinh thái của sinh vật biển  

ở Biển Đông 

JOMSRE I, II, III, IV .Viện Khoa học Biển, 

Viện Khoa học Địa chất, ĐH Quốc gia 

Philippin, 2) Trung tâm NC và Quản lý MT 

Angelo King, ĐHTH hợp Suliman, 3) Trung 

tâm Biển, Bộ NG Philippine,1996 -2007 

2

4 

Chương trình hợp tác ASEAN-Hàn Quốc sử dụng 

nguồn lợi sinh học biển trong công nghiệp: Đánh giá 

hiện trạng công nghệ sinh học biển trong khu vực 

ASEAN 

The Rufford Small Grant (Tổ chức phi chính 

phủ của Anh về bảo tồn thiên nhiên). 2006-

2007 

2

5 

Hợp tác Việt Nam-Na Uy: Mô hình hóa và tính toán 

sức tải sinh thái vùng ven biển Khánh Hòa.Đào tạo 

nguồn nhân lực, 

Dự án NUFU, ĐH Bergen, Na Uy,2003 - 2011 

 

2

6 

Hợp tác Việt Nam và Australia : Phát triển nghề nuôi 

tôm hùm bông ở Indonesia, 

 

Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Hải sản 

Quốc tế Australia (ACIAR), 2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


